TRƯỜNG THCS NGŨ HIỆP

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ 2
MÔN VẬT LÍ 9
 Năm học:  2023-2024
I/ LÝ THUYẾT : 

1. Công thức tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện? Dựa vào công thức nêu các cách làm giảm hao phí điện năng? Trong các cách trên cách nào có lợi nhất tại sao?

2. Máy biến thế dùng để làm gì? Trình bày cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và hệ thức của máy biến thế. 
3. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Vẽ hình minh họa, chỉ rõ góc tới, góc khúc xạ, tia tới, tia khúc xạ trên hình vẽ. Phân biệt hiện tượng khúc xạ và hiện tượng phản xạ ánh sáng?

4. Hãy so sánh góc tới và góc khúc xạ khi cho tia sáng truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước và ngược lại.

5. Thấu kính hội tụ có đặc điểm và hình dạng như thế nào? Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ có những đặc điểm gì? Ba tia sáng đặc biệt qua TKHT? Cách dựng ảnh của một vật sáng AB (AB 
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 và A nằm trên 
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) qua thấu kính hội tụ bằng hai trong ba tia sáng đặc biệt?

6. Thấu kính phân kì có đặc điểm và hình dạng như thế nào? Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì có những đặc điểm gì? Cách dựng ảnh của một vật qua thấu kính phân kì bằng hai tia sáng đặc biệt.

II/ BÀI TẬP TỰ LUẬN:
Bài 1. Một máy biến thế có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 1000 vòng, cuộn thứ cấp là 2500 vòng. Cuộn sơ cấp nối vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế 110V.

a. Tính hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi mạch hở?

b. Nối hai đầu cuộn thứ cấp với điện trở 100(. Tính cđdđ chạy trong cuộn sơ cấp và thứ cấp. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây?

c. Người ta muốn hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp (khi mạch hở) bằng 220V, thì số vòng dây ở cuộn thứ cấp phải bằng bao nhiêu? 
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Bài 2. Một máy biến thế dùng trong gia đình có các thông số như trong hình ảnh (trong đó Input là thông số đầu vào, Output là thông số đầu ra).
a. Máy này là tăng thế hay hạ thế? Vì sao? 

b. Cuộn sơ cấp của máy này có 4000 vòng. Tính số vòng của cuộn thứ cấp tương ứng với hiệu điện thế 110V. 
Bài 3. Quan sát một chiếc thìa trong một cái cốc đựng nước, ta thấy thìa dường như bị gãy khúc tại điểm giao của nó với mặt nước. Hãy giải thích tại sao.
Bài 4. Cho xy là trục chính của một thấu kính, S’ là ảnh của điểm sáng S qua thấu kính (H  vẽ)
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a. Ảnh S’ của điểm S là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính trên là loại thấu kính gì?
b. Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, các tiêu điểm F và F’ của thấu kính? 

Bài 5. Cho xy là trục chính của một thấu kính, S’ là ảnh của điểm sáng S qua thấu kính (Hvẽ)
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a. Ảnh S’ của điểm S là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính trên là loại thấu kính gì?

b. Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, các tiêu điểm F và F’ của thấu kính? 

Bài 6. Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của TKHT có f = 12cm, A nằm trên trục chính, cách TK 8cm. Biết AB cao 2 cm. 
a. Vẽ ảnh, nêu tính chất của ảnh


b. Tính khoảng cách từ ảnh đến TK

c. Tính chiều cao của ảnh
Bài 7. Một vật sáng MN được đặt vuông góc với trục chính của TKHT có tiêu cự 10cm, M nằm trên trục chính, cách TK 15cm. Biết vật sáng cao 2 cm. 

a. Vẽ ảnh, nêu tính chất của ảnh.


b. Hãy dùng kiến thức hình học để tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính


c. Tính chiều cao của ảnh.

Bài 8. Đặt vật AB có dạng mũi tên dài 1cm, vuông góc với trục chính của 1 TKPK và cách TK 3cm. TKPK có tiêu cự bằng 2cm.

a. Dựng ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ xích. Nêu tính chất của ảnh.

b. Tính khoảng cách từ ảnh đến vật 
c. Tính chiều cao của ảnh
Bài 9.  Một vật sáng AB hình mũi tên cao 6cm đặt trước một thấu kính, vuông góc với trục chính (∆) và A ( (∆). Ảnh của AB qua thấu kính ngược chiều với AB và có chiều cao bằng 2/3 AB :

a) Thấu kính này là thấu kính gì? Vì sao ?

b) Cho biết ảnh A’B’ của AB cách thấu kính 18cm. Vẽ hình và tính tiêu cự của thấu kính ?
III/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau: 

Câu 1: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hoá thành dạng năng lượng 

A. Hoá năng.      B. Năng lượng ánh sáng.     C. Nhiệt năng.   D. Năng lượng từ trường.  
Câu 2: Khi truyền tải một công suất điện P   bằng một dây có điện  trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt là 


A. P hp = 
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Câu 3: Khi truyền tải điện năng đi xa, ở nơi truyền đi người ta cần lắp 

A. Biến thế tăng điện áp.          
B. Biến thế giảm điện áp.  
C. Biến thế ổn áp.        


D. Cả biến thế tăng áp và biến thế hạ áp.

Câu 4: Khi tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn trên đường dây truyền tải điện lên gấp đôi thì công suất hao phí trên đường dây sẽ 

A. Giảm đi một nửa.    


B. Giảm đi bốn lần  
C. Tăng lên gấp đôi.           

D. Tăng lên gấp bốn.
Câu 5: Khi truyền đi cùng một công suất điện, người ta dùng dây dẫn cùng chất nhưng có tiết diện gấp đôi dây ban đầu. Công suất hao phí trên đường dây tải điện so với lúc đầu:

A. Không thay đổi.     

B. Giảm đi hai lần.     
C. Giảm đi bốn lần.       

D. Tăng lên hai lần.
Câu 6: Trên một đường dây truyền tải điện có công suất truyền tải không đổi, nếu tăng tiết diện dây dẫn lên gấp đôi, đồng thời cũng tăng hiệu điện thế truyền tải điện năng lên gấp đôi thì công suất hao phí trên đường dây tải điện sẽ 

A. Giảm đi tám lần.        

B. Giảm đi bốn lần.   

C. Giảm đi hai lần.      


D. Không thay đổi.
Câu 7: Người ta truyền tải một công suất điện 1000kW bằng một đường dây có điện trở 10Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 110kV. Công suất hao phí trên đường dây là : 


A. 9,1W.   

B. 1100W.

C. 82,64W.   

D. 826,4W.

Câu 8: Máy biến thế dùng để:         

A. Tăng, giảm hiệu điện thế một chiều.     
B. Tăng, giảm hiệu điện thế xoay chiều.         

C. Tạo ra dòng điện một chiều.         

D. Tạo ra dòng điện xoay chiều.

Câu 9: Máy biến thế có cuộn dây:   

A. Đưa điện vào là cuộn sơ cấp.        

B. Đưa điện vào là cuộn cung cấp. 
C. Đưa điện vào là cuộn thứ cấp.         

D. Lấy điện ra là cuộn sơ cấp.            

Câu 10: Khi có dòng điện một chiều, không đổi chạy trong cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì trong cuộn thứ cấp đã nối thành mạch kín        

A. Có dòng điện một chiều không đổi.              B. Có dòng điện một chiều biến đổi.

C. Có dòng điện xoay chiều.                              D. Vẫn không xuất hiện dòng điện.  

Câu 11: Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 3 lần số vòng dây cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ:              
A. Giảm 3 lần.       B. Tăng 3 lần.        C. Giảm 6 lần.        D. Tăng 6 lần.

Câu 12: Với:  n1,  n2  lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp; U1,  U2  là hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế ta có biểu thức không đúng là:       
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Câu 13: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng và cuộn thứ cấp có 240 vòng. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V, thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là:    
A. 50V.   

B. 120V.


C. 12V.              D. 60V.

Câu 14: Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi:

A. góc tới bằng 0.  




B. góc tới bằng góc khúc xạ.                 

C. góc tới lớn hơn góc khúc xạ.              

D. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Câu 15: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ (r) là góc tạo bởi:  

A. tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới.   

B. tia khúc xạ và tia tới.

C. tia khúc xạ và mặt phân cách.   


D. tia khúc xạ và điểm tới.

Câu 16: Đặt mắt phía trên một chậu đựng nước quan sát một viên bi ở đáy chậu ta sẽ 

A. Không nhìn thấy viên bi.                        
B. Nhìn thấy ảnh ảo của viên bi trong nước.

C. Nhìn thấy ảnh thật của viên bi trong nước.     
D. Nhìn thấy đúng viên bi trong nước.

Câu 17: Một đồng tiền xu được đặt ở đáy một cái cốc. Khi chưa có nước vào cốc thì không thấy đồng xu, nhưng khi cho nước vào lại trông thấy đồng xu vì:

A. Có sự khúc xạ ánh sáng.      


B. Có sự phản xạ toàn phần.

C. Có sự phản xạ ánh sáng.       


D. Có sự truyền thẳng ánh sáng.
Câu 18: Một con cá vàng  đang bơi trong bể cá cảnh có thành bằng thủy tinh trong suốt. Một người  ngắm con cá qua thành bể. Hỏi tia sáng truyền từ con cá đến mắt người đã chịu bao nhiêu lần khúc xạ?

A. Không lần nào.

B. Một lần.

C. Hai lần.


D. Ba lần.

Câu 19: Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló 

A. đi qua điểm giữa quang tâm và tiêu điểm          
B. song song với trục chính.    

C. truyền thẳng theo phương của tia tới.        

D. đi qua tiêu điểm.

Câu 20: Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành 

A. chùm tia phản xạ.                                           B. chùm tia ló hội tụ.

C. chùm tia ló phân kì.                                       D. chùm tia ló song song khác.

Câu 21: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’,  ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính thì ảnh A’B’ 

A. là ảnh ảo.   B.  nhỏ hơn vật.      C. ngược chiều với vật.       D. vuông góc với vật.

Câu 22: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều cao bằng vật AB thì  


A. OA = f.
B. OA = 2f.
C. OA > f.
D. OA< f.

Câu 23: Khi một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ, thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng  

A. bằng tiêu cự.         


B. nhỏ hơn tiêu cự.   
C. lớn hơn tiêu cự.        


D. gấp 2 lần tiêu cự.

Câu 24: Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló 

A. đi qua tiêu điểm của thấu kính.

B. song song với trục chính của thấu kính.

C. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.

D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm của thấu kính.

Câu 25: Để có tia ló song song với trục chính của một thấu kính phân kỳ thì    

A. tia tới song song trục chính.

B. tia tới có hướng qua tiêu điểm (tiêu điểm cùng phía với tia tới so với thấu kính).

C. tia tới có hướng qua tiêu điểm (tiêu điểm khác phía với tia tới so với thấu kính).  

D. tia tới bất kì có hướng không qua các tiêu điểm.

Câu 26: Lần lượt đặt vật AB trước thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ một khoảng bằng nhau. Thấu kính phân kì cho ảnh ảo A1B1, thấu kính hội tụ cho ảnh ảo A2B2 thì 

A. A1B1 < A2B2.

B. A1B1 = A2B2.


C. A1B1 >A2B2.

D. A1B1 
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Câu 27: Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d > 2f  thì ảnh A’B’của AB qua thấu kính có tính chất là

A. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.            

B. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

C. ảnh thật , ngược chiều và lớn hơn vật.            

D. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

Câu 28: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là  

A. ảnh ảo ngược chiều vật.          
B. ảnh ảo cùng chiều vật.   

C. ảnh thật cùng chiều vật.       
D. ảnh thật ngược chiều vật.

Câu 29: Xét đường đi của tia sáng qua thấu kính, thấu kính ở hình nào là thấu kính phân kì?   

A. hình a.

B. hình b.

C. hình c.

D. hình d.

Câu 30: Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kì thu được ảnh A’B’ là 

A. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn lớn hơn vật.

D. ảnh thật, cùng chiều, và lớn hơn vật.
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